BÁO CÁO GIẢI PHÁP DỰ THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI
“Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tập đọc cho học sinh lớp 5”.

Môn Tiếng Việt là một trong những bộ môn cơ bản, quan trọng nhất trong chương trình Tiểu học. Trong đó phân môn Tập đọc có vị trí đặc biệt trong chương trình vì môn học đó giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng sử dụng tiếng Việt để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy Tập đọc theo hướng đổi mới, giúp học sinh đọc thông, đọc hiểu, biết điều chỉnh giọng đọc phù hợp trong mỗi bài tập đọc, góp phần rèn luyện các thao tác của tư duy, toi mạnh dạn đưa ra các biện pháp sau: 
1. Biện pháp thứ nhất: Phân bố thời gian tiết dạy hợp lí.
Qua dự giờ thăm lớp, tôi nhận thấy ở tiết tập đọc, giáo viên thường phân bố thời gian không hợp lí, lúc thì kéo dài quá thời gian luyện đọc, lúc thì quá kéo dài thời gian tìm hiểu bài. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc luyện đọc của học sinh và dẫn đến kĩ năng đọc thông, đọc hiểu còn nhiều hạn chế: các em đọc chưa tốt, đọc chưa diễn cảm, hiểu nội dung bài chưa kĩ. Một số em đọc chậm, đọc sai, đọc ngọng, đọc ê a, ngắc ngứ,… Vì vậy, trong quá trình dạy, tôi đã nghiên cứu nội dung từng bài, tìm hiểu đối tượng học sinh lớp mình để sắp xếp thời gian dạy các bài tập đọc sao cho phù hợp. Bởi lẽ, người giáo viên có sắp xếp thời gian hợp lý và tổ chức dạy luyện đọc tốt, học sinh được luyện đọc bài nhiều lần thì tiết dạy mới có hiệu quả, các em mới có thể hiểu nội dung bài một cách tốt nhất. 
- Khởi động (3 phút)

- Khám phá - Luyện tập (35 phút)
+ Giới thiệu - Ghi đầu bài (1-2 phút): Nếu là chủ điểm mới, giáo viên giới thiệu vài nét về chủ điểm.
+ Nội dung:

Luyện đọc đúng (10 phút)

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài (12 phút) - Chú ý gắn kết với chủ điểm
Luyện đọc diễn cảm hoặc luyện đọc lại, học thuộc lòng (10 phút).
- Vận dụng (1-2 phút)

Tuy nhiên, tùy theo từng nội dung, cấu tạo của bài tập đọc, tôi có thể hướng dẫn học sinh theo cách “bổ dọc” hoặc “cắt ngang” tức là kết hợp cả ba yêu cầu ở phần nội dung: luyện đọc đúng, hướng dẫn tìm hiểu bài và luyện đọc diễn cảm với từng đoạn văn, từng khổ thơ. Và cũng tùy nội dung, mức độ cần tích hợp, lồng ghép ở mỗi bài, tôi kết hợp giáo dục bảo vệ môi trường nhẹ nhàng, hiệu quả, liên hệ thực tế học sinh để việc giáo dục bảo vệ môi trường thiết thực với các em. Trong mỗi tiết dạy, tôi luôn chú ý phân hóa đối tượng học sinh để giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả nhất.
2. Biện pháp thứ hai: Rèn kĩ năng đọc đúng kết hợp sửa lỗi phát âm (đọc ngọng) và giải nghĩa từ khó, từ dễ lẫn cho học sinh.
Ở mỗi bài đọc, khi rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh, tôi luôn quan tâm đến các hình thức luyện đọc khác nhau (đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc hiểu, đọc diễn cảm) nhằm giúp từng cá nhân học sinh đạt được yêu cầu đề ra trong từng giai đoạn học.
Với thời lượng phần lớn thời gian tiết học là dành cho phần luyện đọc đúng và luyện đọc lại, nếu người giáo viên không chú ý đến các hình thức tổ chức dạy học khác nhau thì tiết dạy sẽ rất nhàm chán, không gây được hứng thú cho học sinh và hiệu quả của phần luyện đọc sẽ không cao. Do vậy, nghiên cứu và vận dụng các hình thức luyện đọc khác nhau là một việc làm rất cần thiết.
Bản thân tôi khi dạy phần này, tôi chia thành các bước sau:

2.1. Bước 1: Gọi một hoặc hai học sinh năng khiếu đọc cả bài (lớp đọc thầm). Ở bước này, tôi thường giao kèm nhiệm vụ khi yêu cầu học sinh lớp đọc thầm bài văn nhằm giúp các em định hướng đọc hiểu tốt hơn. Ví dụ: Đọc thầm để tìm hiểu xem bài văn, bài thơ nói về ai? Hoặc nói về những nhân vật nào? Nói về điều gì? Tìm ý chính của bài văn? ... Điều đó sẽ giúp phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh.
2.2. Bước 2: Sau khi hướng dẫn học sinh chia đoạn (hoặc theo khổ thơ), tôi cho các em đọc nối tiếp từng đoạn (hoặc theo khổ thơ). Ở lần đọc này, tôi chú ý sửa lỗi phát âm, lỗi đọc ngọng, đọc sai và rèn đọc từ khó cho học sinh bằng các hình thức khác nhau: Giáo viên phát hiện học sinh đọc chưa đúng, các bạn khác trong lớp phát hiện lỗi sai hoặc các bạn đọc tự phát hiện lỗi sai, yêu cầu đọc lại để tự sửa chữa. Có như vậy học sinh mới chú ý vào bài đọc, nghe bạn đọc để nhận xét. Sau đó tôi chốt lại hoặc thống nhất cách đọc và lưu ý giúp các em luyện đọc đúng các từ khó theo phương ngữ địa phương dễ lẫn (đặc biệt là l/ n, s/x ,…). 
 
2.3. Bước 3: Luyện đọc đoạn lần 2.
Để giúp học sinh luyện đọc thành tiếng tốt thì giáo viên cần “biết nghe học sinh đọc”. Vì vậy, tôi tiếp tục cho học sinh đọc từng đoạn và sau mỗi đoạn được đọc, tôi yêu cầu các em phát hiện câu khó để cả lớp thống nhất cách đọc đúng, đọc diễn cảm. Tôi luôn chú ý lắng nghe học sinh đọc, chỉ rõ cụ thể những lỗi đọc sai, hiểu từ ngữ chưa đúng, tìm cách giúp đỡ học sinh khắc phục lỗi sai đó và hướng dẫn, gợi mở, giúp học sinh giải nghĩa các từ khó trong bài đọc.

2.4. Bước 4: Học sinh đọc theo cặp, nhóm (lặp lại hai vòng sao cho mỗi học sinh đều được đọc tất cả bài), các em đọc từng đoạn cho bạn bên cạnh nghe để cùng giúp nhau đọc đúng và hay hơn. Đây cũng là bước gây được sự hứng thú, say mê học tập và tạo điều kiện cho cả lớp được làm việc. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở các em đọc nhóm với giọng vừa phải, tránh gây ồn ào lớp học.

2.5. Bước 5: Đọc mẫu

- Trước khi giáo viên đọc mẫu, tôi gọi một hoặc hai em học sinh đọc lại toàn bài tùy theo từng văn bản đọc. Đây là một việc làm cũng rất quan trọng vì đọc mẫu có tác động đến quá trình tìm hiểu bài và luyện đọc của học sinh. Nhưng giáo viên đọc mẫu như thế nào? Muốn giúp cho học sinh đọc diễn cảm tốt thì việc đọc mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, có tác dụng làm cơ sở định hướng cho học sinh. Và trước mỗi bài giảng, trước khi cho học sinh luyện đọc, tôi luôn tự xác định cách đọc cho từng bài qua các câu hỏi:
- Bài tập đọc này cần được đọc trong thời gian bao lâu? Cần chọn những từ ngữ nào, câu nào để đọc thành tiếng? Vì sao?

- Toàn bài phải đọc với giọng điệu chung như thế nào: giọng đọc từng từ, câu ra sao, nâng giọng, hạ giọng, kéo dài giọng ở chỗ nào? Tốc độ, cường độ, cao độ, trường độ đọc ra sao? Cần nhấn giọng ở các từ ngữ quan trọng nào để thể hiện đúng cảm xúc trong bài?
Khi đã xác định được các mức độ đọc trong từng bài thì giáo viên sẽ đọc mẫu tốt hơn và tạo được hứng thú học tập cho học sinh.
Ngoài việc dành thời gian thích đáng cho việc đọc, tôi luôn yêu cầu và kiểm tra việc đọc bài trước ở nhà của học sinh. Khi đọc, tôi hướng dẫn và yêu cầu các em đọc rõ từng tiếng, không được đọc kéo liền từ tiếng này sang tiếng khác, nhắc học sinh đọc đúng, không thêm từ, không bỏ từ khi đọc. Nếu học sinh đọc sai thì yêu cầu các em đọc lại. Đối với những em luyện đọc sai nhiều, tôi yêu cầu các em đánh dấu bút chì vào sách giáo khoa để tự luyện đọc, sau đó tôi sẽ tiếp tục sửa sai, uốn nắn giúp em đó đọc tốt hơn trong các tiết buổi hai.
2.6. Bước 6: Luyện đọc lại, đọc diễn cảm và học thuộc lòng đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ.

Ở bước này, tôi hướng dẫn học sinh tìm giọng đọc của bài, đoạn bằng những cách khác nhau tùy theo từng bài đọc: có thể hướng dẫn học sinh tự tìm giọng đọc của bài, của đoạn hoặc giáo viên đọc mẫu bài văn, đoạn văn và yêu cầu các em lắng nghe, phát hiện giọng đọc diễn cảm. Tiếp đó tôi hướng dẫn các em luyện đọc kĩ một đoạn (cá nhân, nhóm, lớp,…). Tùy theo nội dung từng bài, tôi có thể chia ra các nhóm luyện đọc khác nhau. Đối với phần luyện đọc lại này, nếu tác phẩm được học là những câu chuyện gồm các nhân vật có lời thoại, tôi thường yêu cầu các nhóm thảo luận tự phân vai và luyện đọc trong nhóm. 

tổ chức cho học sinh đọc phân vai bằng cách: Giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận tự phân vai, luyện đọc thầm. 
Ví dụ: Khi dạy bài: “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 10), tôi yêu cầu học sinh luyện đọc theo nhóm cặp. Nhưng với bài “Lòng dân” (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 24), tôi yêu cầu học sinh  tự thảo luận phân vai và luyện đọc theo nhóm sáu (gồm một học sinh là người dẫn chuyện và năm bạn học sinh trong vai năm nhân vật của vở kịch: Dì Năm, chú cán bộ, bé An, cai và lính).
Sau khi học sinh tự luyện đọc, tôi tổ chức thi đọc giữa các dãy bàn hoặc giữa các nhóm để bình chọn nhóm đọc hay nhất. (Đối với bài có yêu cầu học thuộc lòng, tôi dành thời gian cho học sinh luyện học thuộc lòng rồi mới tổ chức thi đọc). Và để tất cả học sinh đều cố gắng luyện đọc, tôi luôn quan tâm đến tất cả đối tượng học sinh trong lớp. Ngoài việc gọi học sinh năng khiếu, tôi cũng tích cực gọi các em đọc chưa thật tốt lên thi đua để giúp các em cố gắng rèn kĩ năng đọc tốt hơn và có ý thức phấn đấu, thi đua trong học tập. Tùy lượng thời gian của tiết học còn nhiều hay ít mà số lượng học sinh được lên đọc sẽ khác nhau.

Bên cạnh đó, nhằm đổi mới cách dạy, cách học và tạo không khí vui tươi, nhẹ nhàng trong giờ học, tôi thường yêu cầu học sinh luyện đọc lại kết hợp với các trò chơi học tập để giúp các em được rèn luyện các kĩ năng cần thiết của môn Tiếng Việt, kích thích khả năng ứng xử ngôn ngữ của học sinh. Sau đây là một số trò chơi học tập mà tôi thường sử dụng kết hợp trong các giờ Tập đọc:

* Thi đọc tiếp sức
- Giáo viên dự kiến số học sinh tham gia thi đua tùy theo thời gian từng tiết học cũng như thời gian đọc của mỗi học sinh.
- Nêu yêu cầu và hướng dẫn cách chơi:

+ Yêu cầu từng nhóm đứng hàng ngang quay mặt vào nhau thi đọc theo câu. (Nếu là bài thơ nên đọc hai dòng thơ một lượt).
+ Giáo viên hô “bắt đầu” thì em thứ nhất đọc, dứt tiếng cuối cùng em thứ hai sẽ đọc nối tiếp. Cứ đọc như vậy cho đến hết.

+ Nếu học sinh đọc sai, thừa, thiếu tiếng hoặc đọc tiếp câu sau trong khi bạn đọc trước chưa đọc xong thì sẽ bị phạt.
- Giáo viên tính thời gian và cho học sinh thi đọc.

- Lớp và giáo viên nhận xét, bình chọn, tuyên dương nhóm đọc hay nhất.

* Thi tìm giọng đọc hay

- Giáo viên dự kiến số học sinh tham gia thi đua tùy theo từng bài học.
- Nêu yêu cầu và hướng dẫn cách chơi:

+ Yêu cầu các cá nhân học sinh đứng tại chỗ (hoặc xếp hàng để thi đọc).

+ Mỗi học sinh tham gia chơi lần lượt đọc đoạn văn hoặc bài thơ theo đúng yêu cầu của giáo viên.

+ Nếu học sinh vi phạm lỗi đọc thừa, thiếu tiếng, thiếu câu sẽ bị phạt.

- Giáo viên cho từng học sinh thi đọc và tính thời gian đọc hợp lí.

- Lớp và giáo viên bình chọn, tuyên dương bạn có giọng đọc hay nhất.

* Thả thơ

- Giáo viên dự kiến thời gian, dự kiến số lượng học sinh tham gia chơi và chuẩn bị các phiếu câu thơ đầu, giữa, cuối mỗi khổ thơ.
- Nêu yêu cầu và hướng dẫn cách chơi:

+ Mỗi lượt chơi gồm hai nhóm có số người bằng số phiếu.

+ Khi giáo viên hô “bắt đầu”, nhóm đã bắt thăm giành quyền thả thơ trước cử một bạn “thả’ một tờ phiếu cho bạn nhóm còn lại. (Chỉ được thả cho mỗi bạn ở nhóm đối diện một lần). Bạn nhận phiếu phải đọc thuộc cả câu thơ, khổ thơ ghi trên phiếu. Học sinh thả hết phiếu, giáo viên sẽ tính kết quả thi đua.
- Giáo viên cùng học sinh trong lớp nhận xét, bình chọn và tuyên dương nhóm đọc hay nhất hoặc tuyên dương các nhóm đọc tốt ngang nhau.

* Đọc thơ truyền điện
- Giáo viên dự kiến thời điểm, thời gian chơi và cách chơi. (Học sinh có thể ngồi tại chỗ theo nhóm)

- Giáo viên nêu tên bài thơ, hướng dẫn cách chơi và nêu yêu cầu.

+ Đại diện nhóm giành quyền đọc trước sẽ đọc câu thơ đầu trong bài và “truyền điện” (chỉ định) thật nhanh một bạn bất kì của nhóm còn lại. Bạn được chỉ định sẽ đọc và tiếp tục chỉ định bạn khác của nhóm kia đọc,... Cứ như vậy cho đến khi hết bài thơ.
+ Bạn nào bị “điện giật” (không thuộc) thì phải đứng yên tại chỗ. Bạn đọc trước sẽ được chỉ định lần thứ hai,...
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi xem nhóm nào “đọc nhanh - thuộc giỏi”. Theo dõi, đánh giá, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

3. Biện pháp thứ ba: Rèn đọc diễn cảm cho học sinh.

Như chúng ta đã biết, nếu học sinh đọc diễn cảm tốt thì việc hiểu tác phẩm cũng sẽ tốt hơn. Do vậy, việc làm này đóng một vai trò quan trọng. Nhưng trước hết, người giáo viên cần phải hiểu rõ cũng như nắm vững các mức độ đọc diễn cảm ở từng bài cụ thể để có biện pháp rèn luyện phù hợp cho học sinh. Đây là một yêu cầu cần rèn luyện nhiều ở lớp 5. Đọc diễn cảm gắn rất chặt với nội dung bài và bộc lộ được nội dung bài văn nhằm truyền cảm hứng tới người nghe. Muốn  vậy thì giáo viên cần giúp học sinh đạt được các yêu cầu sau: Biết đọc theo ngữ điệu từng loại câu; biết nhấn mạnh các từ quan trọng trong câu, nhấn mạnh các tiếng gieo vần thơ; điều chỉnh giọng đọc phù hợp với nội dung từng bài và biết phân biệt lời tác giả với lời nhân vật. 

Ví dụ: Bài “Lòng dân” (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 24):

Với bài này, giáo viên nên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm ra giọng đọc của văn bản kịch hoặc giáo viên đọc mẫu và yêu cầu học sinh phát hiện giọng đọc. Từ đó sẽ giúp học sinh luyện đọc diễn cảm tốt hơn.

- Giọng cai và lính: khi dịu giọng để mua chuộc, dụ dỗ; lúc hống hách để dọa dẫm, lúc ngọt ngào xin ăn.

- Giọng bé An: thật thà, hồn nhiên.

- Giọng dì Năm và chú cán bộ: tự nhiên, bình tĩnh.
Mặt khác, trong mỗi bài tập đọc, tôi thường yêu cầu học sinh tìm ra câu văn, đoạn văn hay cần luyện đọc. Khi học sinh đã phát hiện được điều đó, tôi yêu cầu các em đọc thầm để tự tìm cách đọc, giọng đọc sau đó trình bày trước lớp và giải thích lí do tại sao? Nếu phương án trả lời cách đọc của học sinh là hợp lí, tôi yêu cầu các em khác luyện đọc dựa vào phần đọc của bạn còn nếu chưa hợp lí, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn để giúp các em tìm ra cách đọc phù hợp nhất.
Ngoài việc ngừng nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy tôi còn hướng dẫn các em cách ngắt hơi ở câu văn dài và nhấn giọng…phù hợp với ngữ liệu và nội dung của từng bài văn, bài thơ. Có như vậy, học sinh mới có thể đọc bài hay hơn và hiểu bài kĩ hơn.
Ví dụ: Bài “Những con sếu bằng giấy” (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 36):

Với câu văn: “Nằm trong bệnh viện / nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình, / cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng/ nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, / em sẽ khỏi bệnh.”// thì tôi yêu cầu các em đọc với giọng trầm, buồn, vừa đủ nghe và chú ý ngắt, nghỉ, nhấn giọng hợp lí ở các từ: ngây thơ, một nghìn con sếu, khỏi bệnh.
 Tuy nhiên, làm thế nào để giúp học sinh biết ngắt giọng đọc và đọc diễn cảm phù hợp? Trong các tiết dạy Tập đọc, tôi lưu ý học sinh có hai kiểu ngắt giọng: ngắt giọng lôgíc và ngắt giọng biểu cảm.

+ Ngắt giọng lôgíc là những chỗ dừng ngắt nhịp để tách các nhóm từ trong câu. Nhờ hiểu nghĩa và các quan hệ ngữ pháp, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đọc đúng chỗ ngắt giọng và ngược lại chỗ ngắt giọng cũng giúp người nghe xác định được ý nghĩa và quan hệ giữa các từ trong câu. Khi đọc một bài văn, bài thơ, chỗ ngắt giọng phải trùng với ranh giới ngữ đoạn và chỗ kết thúc một tiết đoạn. 
(Theo Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học)

Ở những bài văn xuôi, ngắt giọng chỉ do quan hệ ngữ nghĩa nên ngoài chỗ ngắt, nghỉ quy định sau dấu phẩy, dấu chấm, tôi hướng dẫn học sinh cách ngắt giọng ở những câu dài có cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Tôi thường lưu ý cho học sinh không nên tách một từ ra làm hai, không tách từ chỉ loại với danh từ, không tách danh từ ra khỏi những từ đi kèm bổ nghĩa cho danh từ đó và không ngắt giọng sau quan hệ từ. Từ việc vận dụng cách ngắt giọng trên, tôi sẽ xác lập được mẫu ngắt giọng cho một bài tập đọc. Đồng thời, bản thân tôi và mỗi người giáo viên cũng sẽ giúp học sinh chỉ ra được những chỗ cần luyện ngắt giọng trong bài.
Ví dụ: Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa / thì bóng tối đã hơi cứng / và sáng ngày ra / thì trông thấy màu trời có vàng hơn thường khi. //
Trong vườn, / lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm / không trông thấy cuống, / như những chuỗi tràng hạt bồ đề / treo lơ lửng. //
           (Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Tiếng Việt 5, tập 1, trang 10)

Nhưng ở những bài thơ lại khác, đó lại là sự phân vân giữa nhạc và ý. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng ngắt nhịp theo ý, đôi khi cần phải ưu tiên cho nhạc. Ví như, trong những câu thơ lục bát, chỗ ngắt nhịp sẽ rơi vào tiếng thứ sáu của câu tám nếu được gieo vần. Trong trường hợp này, thậm chí một từ cũng có thể bị ngắt làm hai.
Như vậy, giúp học sinh biết đọc ngắt, nghỉ và đọc diễn cảm bài văn chính là mục đích của việc dạy tập đọc. Điều đó sẽ giúp học sinh cảm thụ được các tác phẩm văn học, góp phần rèn luyện lối sống nhân văn cho học sinh.
4. Biện pháp thứ tư: Hướng dẫn đọc hiểu kết hợp hoạt động cá nhân với thảo luận nhóm của học sinh một cách hợp lí.

Hiện nay việc làm này chưa thật sự được coi trọng ở các trường tiểu học. Giáo viên hay lạm dụng hình thức thảo luận nhóm, nên học sinh đọc và học chưa tốt dễ lệ thuộc vào bạn bên cạnh. Do vậy việc làm này chưa thật sự phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

Ở phần tìm hiểu bài với những câu hỏi đơn giản mà nội dung trả lời ở ngay trong sách giáo khoa, tôi luôn yêu cầu học sinh đọc thầm, tự trả lời. Với những câu hỏi khó hoặc câu hỏi mà phần trả lời tuỳ theo sự cảm nhận của từng cá nhân, ví dụ như những câu hỏi : Trong câu chuyện này em thích nhân vật nào ? Vì sao ? …thì tôi yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp.

Đối với phần tìm hiểu bài này, tôi hướng dẫn và giao cho Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội đồng tự quản hoặc Trưởng ban học tập chuẩn bị bài và trao đổi bài trước lớp (theo câu hỏi sách giáo khoa) ở những bài phù hợp. Sau đó giáo viên sẽ bổ sung những câu hỏi cần thiết giúp học sinh nắm được nội dung tác phẩm.
Mặt khác, đọc hiểu là một hoạt động có tính quá trình rất rõ. Mỗi bài tập đọc trong chương trình đều được thể hiện ở phần Tìm hiểu bài. Các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa là nơi thể hiện rõ hướng khai thác nội dung và phương pháp giảng dạy đọc ở trên lớp. Tuy nhiên, qua thực tế dạy học, bản thân tôi thấy: câu hỏi và bài tập chỉ yêu cầu học sinh một phương thức duy nhất là bằng lời. Điều này dẫn đến số lượng học sinh làm việc trên lớp chưa được nhiều và giáo viên khó kiểm soát giờ học. Mặt khác, các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa chủ yếu yêu cầu học sinh tái hiện lại các chi tiết của bài tập đọc. Ít câu hỏi yêu cầu học sinh suy luận cũng như chưa làm nổi bật được các yếu tố văn trong bài đọc. Ví dụ như trong bài “Mùa thảo quả” (Tiếng việt 5, tập 1 trang 113) hay “Hành trình của bầy ong” (Sách giáo khoa, Tiếng Việt 5, tập 1, trang 117), có rất nhiều yếu tố văn và các biện pháp tu từ nhưng các câu hỏi trong sách giáo khoa chưa khai thác hết yếu tố văn ấy. Điều đó cũng dẫn đến việc khai thác bài của từng giáo viên là khác nhau dẫn đến việc hiểu các yếu tố văn cũng không giống nhau. 

Chính vì vậy, trong quá trình giảng dạy, tôi mạnh dạn chia nhỏ các câu hỏi trong sách giáo khoa hoặc thay đổi một số câu hỏi hay thiết kế một số bài tập phù hợp để kích thích tích tích cực và sáng tạo của trẻ giúp các em tiếp nhận, hiểu và cảm nhận văn bản một cách tốt hơn.

4.1. Bài tập yêu cầu học sinh giải nghĩa những từ quan trọng, những từ khó hiểu trong bài.
Đây là dạng bài tập ít gặp trong sách giáo khoa. Thường sách giáo khoa đã chú giải một số từ khó. Tuy nhiên không phải từ, cụm từ khó hiểu nào sách giáo khoa cũng giải thích. Vì thế, tôi cũng thường xuyên đưa ra những câu hỏi ngược hoặc một số bài tập để giúp học sinh giải nghĩa những từ hoặc cụm từ khó hiểu.

Ví dụ 1: Khi dạy bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 10), học sinh sẽ khó hiểu được cụm từ chỉ màu sắc (vàng giòn, vàng xuộm, vàng tươi, vàng lịm,...). Nếu trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa: Hãy chọn một từ chỉ màu vàng trong bài và cho biết từ đó gợi cho em cảm giác gì? thì học sinh dùng từ điển sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng như vậy sẽ không hấp dẫn, tôi có thể thay đổi yêu cầu bằng cách điều chỉnh, bổ sung câu hỏi dưới hình thức bài tập trắc nghiệm sau:

* Từ vàng giòn gợi cho em cảm giác gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.

a) Màu vàng gợi cảm giác rất ngọt.

b) Màu vàng sáng của lá bị héo.

c) Màu vàng của vật được phơi khô đến mức giòn và dễ gãy.

d) Màu vàng đậm trên diện rộng như màu của lúa chín.

* Đáp án: Ý c

Tuy nhiên khi đưa bài tập này, giáo viên không chỉ giúp học sinh hiểu ý a chính là nghĩa của từ vàng lịm mà còn giúp các em hiểu ý b chính là nghĩa của từ vàng tươi, ý d chính là nghĩa của từ vàng xuộm.
Ví dụ 2: Khi dạy bài “Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà” (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 69), tôi sẽ bổ sung thêm một số bài tập để giúp học sinh hiểu hơn về sự gắn bó hòa quyện, giao thoa giữa con người và thiên nhiên qua những hình ảnh đẹp đã được nhân hóa.

* Từ bỡ ngỡ trong khổ thơ cuối diễn đạt ý gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.

a) Hồ nước thủy điện rộng như biển.

b) Hồ nước được nhân cách hóa mang tâm trạng của con người ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của mình trên cao nguyên.

c) Hồ nước rộng nằm trên cao nguyên khiến người ta thấy lạ.

* Đáp án: Ý b

Ví dụ 3: Cũng với hình thức này, khi dạy bài “Trước cổng trời” (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 80), nếu như giáo viên sử dụng câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa: Vì sao địa điểm trong bài thơ được gọi là “cổng trời”? thì học sinh sẽ trả lời câu hỏi bằng cách nêu cả khổ thơ đầu (Giữa hai bên vách đá/ Mở ra một khoảng trời/ Có gió thoảng, mây trôi/ Bầu trời trên mặt đất?). Tôi đã mạnh dạn thay thế câu hỏi bằng cách cho học sinh quan sát ảnh chụp một số cổng trời (Quản Bạ, Sa Pa...) và đưa ra bài tập sau:

* Nơi gọi là ‘cổng trời” có những cảnh gì lạ và đẹp mắt? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.

a) Có một đèo cao giữa hai vách đá trông như cổng lên trời.

b) Có những cơn gió thoảng.

c) Có những đám mây trôi ngang qua đỉnh núi.

d) Từ nơi này có thể nhìn thấy cả một khoảng trời lộ ra.
e) Tất cả các ý đã nêu trên.
* Đáp án: Ý e
Qua bài tập này, giáo viên sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn thế nào là “cổng trời” (ý a) và hiểu được những cảnh đẹp lạ mắt có ở nơi này: có đèo cao, có cơn gió thoảng, có đám mây trôi,...
Như vậy, việc thay đổi, điều chỉnh nội dung câu hỏi, bài tập giúp học sinh hiểu bài kĩ hơn, cảm nhận tác phẩm sâu sắc hơn là một việc làm rất cần thiết mà nếu đầu tư thời gian nghiên cứu thì tôi tin bất cứ người giáo viên nào cũng có thể làm được. 
4.2. Bài tập yêu cầu học sinh khái quát ý của đoạn, của bài.

Đây là dạng bài tập không có trong sách giáo khoa. Vì thế, giáo viên cần xây dựng những câu hỏi, bài tập phù hợp đi từ dễ đến khó giúp học sinh khái quát được ý của đoạn, của bài.

Ví dụ 1: Trong bài Đất Cà Mau (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 89), giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm bài tập sau:

Đặt tên cho ba đoạn của bài bằng cách viết tiếp vào những từ cho sẵn sau:

Đoạn 1: Mưa….........................….

Đoạn 2: Đất,…….................…….

Đoạn 3: Tính cách……………….

* Đáp án:



Đoạn 1: Mưa ở Cà Mau.



Đoạn 2: Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.



Đoạn 3: Tính cách người Cà Mau.

Hoặc cũng với bài đọc này, nội dung này, nếu giáo viên không xây dựng bài tập tìm nội dung chính của từng đoạn như trên thì giáo viên cũng có thể xây dựng dạng bài tập sau:

Mỗi ý sau là ý chính của đoạn văn nào trong bài đọc? Điền câu trả lời vào chỗ trống.

a) Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau chịu ảnh hưởng của đất đai nơi này.

b) Người Cà Mau thông minh và giàu nghị lực.

c) Mưa ở Cà Mau đột ngột và có mưa dông.
...............................................................................................................................
           (Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 5)

 (Đáp án: Ý a - đoạn 2; ý b - đoạn 3; ý c - đoạn 1).

Ví dụ 2: Khi dạy bài “Ca dao về lao động sản xuất” (Sách giáo khoa, Tiếng Việt 5, tập 1, trang 168), tôi có thể phối kết hợp các dạng bài tập thay thế, bổ sung các câu hỏi sách giáo khoa bằng các câu hỏi, bài tập khác giúp học sinh dễ hiểu và có nhiều hứng thú, say mê học tập.
* Các câu hỏi trong sách giáo khoa: 

1) Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong sản xuất.

2) Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?
3) Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây:
a) Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày.
b) Thể hiện quyết tâm lao động sản xuất.
c) Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo.

* Các câu hỏi, bài tập thay thế:

1) Điền vào chỗ trống những câu thơ trong hai bài ca dao đầu nói về nỗi vất vả, của người nông dân trong sản xuất.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2) Câu nào dưới đây nói về nỗi lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất?

a) Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

b) Công lênh chẳng quản lâu đâu

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

c) Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.

     Trông cho chân cứng đá mềm.

Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.
3) Những câu nào nói lên tinh thần lạc quan (tin tưởng vào tương lai tốt đẹp) của người nông dân? Hãy viết vào chỗ trống nhé!
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

4) Nối câu thơ ở cột A với ý nghĩa của câu thơ đó ở cột B cho phù hợp:
	A
	
	B

	a)    Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.
	
	1) Khuyên người ta chăm chỉ cấy cày.

	b)   Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
	
	2) Nói lên quyết tâm trong lao động sản xuất.

	c)     Trông cho chân cứng đá mềm.

Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.
	
	c) Nhắc người ta phải nhớ ơn người làm ra hạt gạo.


5) Viết tiếp vào câu trả lời để hoàn chỉnh ý nghĩa của các bài ca dao: 
Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân................................
...............................................................................................................................


Đáp án: 

1) Các câu: Cày đồng đang buổi ban trưa / Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. / Ai ơi, bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần./
2) Ý c

3) Công lênh chẳng quản lâu đâu

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

4) a - 3; b -1; c - 2

5) Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
Việc thực hiện bài tập dạy đọc hiểu như thế nào trong giờ đọc? Kết hợp chia nhỏ các câu hỏi hay bổ sung thêm các bài tập phù hợp? Điều đó phụ thuộc vào giáo viên và đối tượng học sinh từng lớp, từng khu vực. Tuy nhiên, dạy đọc hiểu không phải là kéo dài thời gian tìm hiểu bài đọc mà chính là coi trọng chất lượng đọc, kích thích được khả năng đọc - hiểu của học sinh, giúp các em hình thành thói quen tư duy mạch lạc, cảm xúc hồn nhiên khi tiếp xúc với bài văn, bài thơ.

5. Biện pháp thứ năm: Đổi mới cách đánh giá và sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng, các phương tiện dạy học trong từng tiết dạy.

 5.1. Đổi mới cách đánh giá 

Chúng ta đã biết: “Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một quá trình thu thập, phân tích và xử lí các thông tin về kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh theo mục tiêu môn học”. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phân môn Tập đọc sẽ giúp các em hăng say hơn trong học tập.
Ngoài việc giáo viên nhận xét, đánh giá kĩ năng đọc của học sinh, trong khi hướng dẫn học sinh luyện đọc, tôi thường tổ chức luyện đọc và đưa ra tiêu chí rõ ràng giúp học sinh có thể nhận xét, đánh giá việc đọc của bạn góp phần năng cao kĩ năng đọc thông, đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh.

Tiêu chí nhận xét: 
- Đọc đúng, to, rõ ràng chưa?

- Đọc có đảm bảo tốc độ không?

- Giọng đọc đã diễn cảm chưa? (ngắt nghỉ, nhấn giọng và điều chỉnh giọng đọc phù hợp)

Từ việc đổi mới cách đánh giá, đưa ra những tiêu chí nhận xét rõ ràng sẽ giúp các em tích cực hơn trong học tập và ham thích việc đọc. 

5.2. Sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng, các phương tiện dạy học trong từng tiết dạy.

Để góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp, việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng đồ dùng dạy học là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị dạy học cần phải cân nhắc, lựa chọn cụ thể xem đồ dùng, thiết bị đó giúp học sinh hiểu nội dung kiến thức và rèn kĩ năng gì? Dùng vào thời điểm nào? Có tác dụng kích thích học sinh học tập hay không?...

Trong giảng dạy phân môn Tập đọc, tôi luôn lựa chọn đồ dùng dạy học hợp lí nhằm giúp học sinh thêm hiểu biết và gợi mở xúc cảm đẹp khi đọc bài văn, bài thơ. Mặt khác, tôi tích cực sử dụng giáo án điện tử để gây hứng thú học tập cho học sinh.   
5. Kết quả đạt được 

 Sau thời gian nghiên cứu, áp dụng vào giảng dạy ở các tiết Tập đọc, kĩ năng đọc của học sinh tốt hơn hẳn và có sự thay đổi rõ rệt so với đợt khảo sát trước. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy học sinh lớp tôi rất đam mê đọc sách, đọc truyện qua việc các em rất tích cực và ham thích đọc sách ở thư viện nhà trường cũng như “thư viện xanh” lớp học.
6. Kết luận

Dạy học Tiếng Việt nói chung, dạy Tập đọc nói riêng chính là ở chỗ bồi dưỡng cho trẻ thói quen dùng từ đúng, chính xác để nói, viết thành câu, diễn đạt lưu loát, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
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